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CÔNG TY TNHH VESBO VIỆT NAM

Nhà nhập khẩu và phân phối sản phẩm HELLO và VESBO theo tiêu chuẩn CHLB Đức - Thổ Nhĩ Kỳ

Trụ  Sở: 10A/21/49/294 (Gần 296) Đ.Lĩnh Nam – P.Trần Phú – Q.Hoàng Mai – TP. Hà Nội .

ĐT: 043 .643 5462 -0166.412.1048 -  FAX : 043 .643 5463 – EMAIL : Vesbo_vn@yahoo.com.vn
B¸o gi¸ èng nước hµn nhiÖt vesbo (sx t¹i chlb ®øc - thæ nhÜ kú)

I - ỐNG NƯỚC :                                                                                                   ¸p dông tõ ngµy 23th¸ng 02 n¨m 2012
	STT
	Ống Nước Lạnh

(PN10)
	§¬n Gi¸

(Vn®/m)
	Ống Nước Nóng

 (PN20)
	®¬n gi¸

(Vn®/m)
	 Ống Nước Cong (Kích Cỡ)
	®¬n gi¸

(Vn®/c)

	1
	D20 x 2,3mm x 4m
	29.400
	D20 x 3,4mm x 4m
	40.800
	20 mm
	22.000

	2
	D25 x 2,3mm x 4m
	42.600
	D25 x 4,2mm x 4m
	63.000
	25 mm
	40.000

	3
	D32 x 2,9mm x 4m
	64.000
	D32 x 5.4mm x 4m
	98.600
	32 mm
	62.000

	4
	D40 x 3,7mm x 4m
	98.500
	D40 x 6,7mm x 4m
	162.000
	
	

	5
	D50 x 4,6mm x 4m
	152.000
	D50 x 8,3mm x 4m
	252.000
	
	


II - PHỤ KIỆN (VNĐ/C):

	KÝch Cì
	Cót
	ChÕch
	M¨ng S«ng
	Tª
	R¾c Co Nhùa
	Nót BÞt
	Đai Ống

	20
	7.200
	6.400
	5.400
	8.400
	 118.400
	4.400
	4.800

	25
	11.600
	9.400
	7.800
	14.800
	164.300
	5.800
	6.400

	32
	16.800
	15.800
	11.600
	23.600
	237.000
	9.500
	8.500

	40
	26.600
	29.800
	18.500
	39.400
	256.000
	16.800
	

	50
	52.800
	58.800
	31.800
	69.500
	345.000
	28.000
	


	KÝch Cì
	Cót Ren Trong
	Cót Ren Ngoµi
	MS Ren Trong
	MS Ren Ngoµi
	R¾c Co Ren Trong
	R¾c Co Ren Ngoµi
	Tª Ren Trong
	Tª Ren Ngoµi

	20 x1/2’’
	47.800
	64.800
	42.800
	56.000
	138.800
	123.900
	52.000
	58.500

	20 x3/4’’
	
	
	51.000
	66.000
	
	
	53.000
	

	25 x1/2’’
	55.000
	68.500
	52.000
	58.800
	
	
	54.200
	

	25 x3/4’’
	76.000
	87.400
	55.800
	78.000
	205.800
	165.900
	62.000
	

	32 x1’’
	184.000
	278.000
	178.000
	258.000
	247.800
	231.000
	
	

	40 x11/4’’
	
	
	288.000
	432.000
	375.900
	352.000
	
	

	50 x11/2’’
	
	
	352.000
	456.000
	
	
	
	


	KÝch Cì
	C«n Thu
	Tª Thu
	
	KÝch Cì
	Van Nhùa
	Van INOX Ng¾n
	Van INOX Dµi
	Van Bi  Gạt R¾c Co

	25/20
	6.500
	14.800
	
	20
	148.000
	310.800
	455.700
	638.000

	32/20
	9.800
	23.000
	
	25
	175.000
	405.300
	491.400
	811.500

	32/25
	11.000
	24.800
	
	32
	234.000
	
	600.600
	1.107.000

	40/20
	13.400
	48.500
	
	40
	496.000
	
	
	1.388.000

	40/25
	15.000
	54.000
	
	50
	752.000
	
	
	1.646.400

	40/32
	16.000
	56.000
	
	63
	978.000
	
	
	2.070.000

	50/20
	18.200
	66.000
	
	75
	
	
	
	5.229.000

	50/25
	19.200
	68.000
	
	90
	
	
	
	5.460.000


Các Tiêu Chuẩn Toàn Cầu : DIN EN ISO 9001; HY ; DVGW ; SK-Z ; IMA ; QAS ; MA ; KIWA .. v v .và được sử dụng trên 150 quốc gia ..www.vesbo.vn
	Côn Thu
	50/32
	50/40
	63/20
	63/25
	63/32
	63/40
	63/50
	75/50
	75/63
	90/63
	90/75
	110/90

	(vnđ/c)
	22.000
	23.400
	38.000
	41.800
	45.600
	48.000
	52.000
	61.000
	69.000
	135.000
	166.000
	238.000

	Tê Thu
	90/40
	90/50
	90/63
	90/75
	110/50
	110/63
	110/75
	110/90
	
	
	
	

	(vnđ/c)
	386.000
	412.000
	426.000
	438.000
	638.000
	666.000
	689.000
	772.000
	
	
	
	


· Lưu ý : Thương hiệu HELLO , VESBO được đăng ký độc quyền tại Việt Nam ;Sản phẩm do công ty vesbo việt nam phân phối không lẫn lộn hàng nhái, hàng giả .Mỗi sản phẩm đến tay người tiêu dùng phải có dấu đỏ công ty tnnh vesbo việt nam .
Nơi Gửi :                                                                                                                   CÔNG TY TNNH VESBO VIỆT NAM                                                                
· Các công ty thành viên.                                                                                                      Phó tổng giám đốc thứ nhất tại Việt Nam 
· Các đại lý.
· Các bộ phận liên quan .

· Lưu văn phòng .
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Nhà nhập khẩu và phân phối sản phẩm HELLO và VESBO theo tiêu chuẩn CHLB Đức - Thổ Nhĩ Kỳ
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ĐT: 043 .643 5462 -0166.412.1048 -  FAX : 043 .643 5463 – EMAIL : Vesbo_vn@yahoo.com.vn
 Bảng Báo Giá Bình Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời  HELLO Áp Dụng Tại Việt Nam

1. Bảng báo giá sử dụng ống tụ nhiên chân không Anpha ( α  ~ Φ 47 ) như sau : 

	STT 
	TÊN SẢN PHẨM

(ống chân không α)
	DUNG TÍCH

(lít)
	THÔNG SỐ LẮP ĐẶT

(dài x rộng x cao )mm
	ĐƠN GIÁ

Lắp ráp tại Việt Nam( $ Vnđ)
	ĐƠN GIÁ

Nhập Fullbox tại Germany ( $ Euro)

	01
	HELLO 16 ống α  
	130
	1450 x 1200 x 1100
	12.600.000
	1.025

	02
	HELLO 18 ống α  
	150
	1450 x 1350 x 1100
	13.000.000
	1.100

	03
	HELLO 20 ống α  
	170
	1450 x 1550 x 1100
	13.800.000
	1.170

	04
	HELLO 22 ống α  
	190
	1450 x 1750 x 1100
	14.800.000
	1.240

	05
	HELLO 24 ống α  
	210
	1450 x 1950 x 1100
	15.900.000
	1.310


2.Bảng báo giá sử dụng ống tụ nhiên chân không Beta ( β  ~ Φ 58 ) như sau : 

	STT 
	TÊN SẢN PHẨM

(ống chân không β)
	DUNG TÍCH

(lít)
	THÔNG SỐ LẮP ĐẶT

(dài x rộng x cao )mm
	ĐƠN GIÁ

Lắp ráp tại Việt Nam( $ Vnđ)
	ĐƠN GIÁ

Nhập Fullbox tại Germany ( $ Euro)

	01
	HELLO 16 ống β
	160
	1450 x 1300 x 1200
	13.900.000
	1.120

	02
	HELLO 18 ống β
	180
	1450 x 1500 x 1200
	14.600.000
	1.190

	03
	HELLO 20 ống β
	200
	1450 x 1700 x 1200
	15.800.000
	1.260

	04
	HELLO 22 ống β
	220
	1450 x 1900 x 1200
	16.600.000
	1.330

	05
	HELLO 24 ống β
	240
	1450 x 2100 x 1200
	17.800.000
	1.490


3.Bảng báo giá sử dụng ống siêu tụ nhiên chân không Pro.Gamma( γ ) như sau : 

	STT 
	TÊN SẢN PHẨM

(ống chân không γ)
	DUNG TÍCH

(lít)
	THÔNG SỐ LẮP ĐẶT

(dài x rộng x cao )mm
	ĐƠN GIÁ

Lắp ráp tại Việt Nam( $ Vnđ)
	ĐƠN GIÁ

Nhập Fullbox tại Germany ($ Euro)

	01
	HELLO 16 ống γ  
	160
	1700 x 1300 x 1200
	17.900.000
	1.260

	02
	HELLO 18 ống γ  
	180
	1700 x 1500 x 1200
	19.600.000
	1.360

	03
	HELLO 20 ống γ  
	200
	1700 x 1700 x 1200
	21.800.000
	1.590

	04
	HELLO 22 ống γ  
	220
	1700 x 1900 x 1200
	23.800.000
	1.860

	05
	HELLO 24 ống γ  
	240
	1700 x 2100 x 1200
	25.600.000
	2.160


4.Bảng báo giá sử dụng ống tụ nhiên chân không cho hệ giàn công nghiệp như sau : 

	STT 
	TÊN SẢN PHẨM


	DUNG TÍCH

(lít)
	THÔNG SỐ LẮP ĐẶT

(dài x rộng x cao )mm
	ĐƠN GIÁ

Lắp ráp tại Việt Nam( $ Vnđ)
	ĐƠN GIÁ

Nhập Fullbox tại Germany ($ Euro)

	01
	HELLO 30 ống 
	300
	4m 2
	32.000.000
	3.160

	02
	HELLO 50 ống 
	500
	6m 2
	47.000.000
	3.600

	03
	HELLO 70 ống 
	700
	10m 2
	58.000.000
	4.100

	04
	HELLO100 ống 
	1.000
	15m 2
	71.000.000
	4.600

	05
	Bình Nước Phụ Inox
	~
	Kẹp vào bình bảo ôn
	1.900.000
	~

	06
	Hỗ Trợ Điện 1.500W
	~
	Đun nóng bằng điện
	1.900.000
	~

	07
	Hỗ Trợ Điện 9.000W
	~
	Đun nóng bằng điện 
	4.900.000
	~


· Sản phẩm HELLO sử dụng ống hấp thụ nhiệt α , β ,(Siêu tụ nhiệt γ ) ứng dụng công nghệ mới nhất 2008,(2009) .

· Sản phẩm được bảo hành 05 năm . Hỗ trợ điện bảo hành 06 tháng. Đơn giá trên chưa bao gồm 10% VAT.

· Bảng giá được áp dụng kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2011.Khi có sự thay đổi Công Ty sẽ thông báo bằng văn bản đến Quý Khách hàng .

CÔNG TY TNNH VESBO VIỆT NAM
Phó tổng giám đốc thứ nhất tại Việt Nam

Nơi gửi
Các công ty thành viên.

Các đại lý.

Các Phòng ban liên quan .

Lưu văn phòng

